
Tuyên bTuyên bố mi miễn trn trừ trách nhi trách nhiệm:m: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi
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Số ca bệnh tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2020 In

TỔNG SỐ CA BỆNH

4,748,806
49,988 Số ca bệnh mới*

TỔNG SỐ CA TỬ VONG

156,311
1.107 Ca Tử Vong Mới*

Quý vQuý vị mu muốn bin biết thêm dt thêm dữ li liệu?u?
Theo dõi dữ liệu COVID của CDC

Số ca bệnh theo khu vực phân quyền

Trang này được cập nhật hàng ngày dựa trên dữ liệu được xác nhận lúc 4:00giờ chiều giờ miền Đông vào ngày hôm
trước.

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New
York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác. Di chuột qua các bản đồ để xem số ca bệnh được báo cáo trong
mỗi khu vực phân quyền. Để truy cập trang web của sở y tế của một khu vực phân quyền, nhấp vào khu vực đó trên bản
đồ.

Các Ca Bệnh Đã Được Báo
Cáo

0 đến 1.000 1,001 đến 5,000

5,001 đến 10,000 10,001 đến 20,000

DANH MỤCBệnh Do Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) !

https://vietnamese.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/covid-data-tracker/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


Khu vực phân quyền

AS GU MH FM MP PW PR VI

5,001 đến 10,000 10,001 đến 20,000

20,001 đến 40,000 40.001 trở lên

Khu vực phân quyền Số ca bệnh đã xác nhận Số ca bệnh có thể có Tống Số Ca

Alabama 91,018 2,829 93,847

Alaska N/A N/A 3,394

American Samoa N/A N/A 0

Arizona 180,505 0 180,505

Arkansas N/A N/A 45,381

California N/A N/A 519,427

Colorado 45,177 3,217 48,394

Connecticut 48,142 1,968 50,110

Delaware 14,299 997 15,296

Washington D.C. N/A N/A 12,398

Florida N/A N/A 491,773

Georgia N/A N/A 197,948

Guam N/A N/A 389

Hawaii N/A N/A 2,442

Idaho 20,867 1,367 22,234

Illinois 184,712 1,281 185,993

Indiana N/A N/A 69,255

Iowa N/A N/A 46,045

Kansas 28,235 641 28,876

Kentucky 30,238 1,959 32,197

Louisiana N/A N/A 124,461

Maine 3,568 424 3,992

Marshall Islands N/A N/A 0

Maryland N/A N/A 92,426

Massachusetts 111,033 8,170 119,203

Michigan 84,050 9,125 93,175

Micronesia N/A N/A 0

Minnesota N/A N/A 57,779

Mississippi 61,186 1,013 62,199

Missouri N/A N/A 54,080



New York State’s case and death counts do not include New York City’s counts.

Missouri N/A N/A 54,080

Montana 4,429 0 4,429

Nebraska N/A N/A 27,178

Nevada N/A N/A 52,423

New Hampshire N/A N/A 6,693

New Jersey N/A N/A 182,970

New Mexico N/A N/A 21,340

New York N/A N/A 191,309

New York City 223,186 4,636 227,822

North Carolina N/A N/A 128,161

North Dakota N/A N/A 7,057

Northern Marianas 46 0 46

Ohio 90,041 5,065 95,106

Oklahoma 39,371 2,052 41,423

Oregon 19,699 0 19,699

Palau N/A N/A 0

Pennsylvania 111,780 3,229 115,009

Puerto Rico 7,684 11,967 19,651

Rhode Island N/A N/A 19,390

South Carolina 93,604 586 94,190

South Dakota N/A N/A 9,079

Tennessee 111,101 1,340 112,441

Texas N/A N/A 451,181

Utah 42,190 354 42,544

Vermont N/A N/A 1,431

Virgin Islands N/A N/A 481

Virginia 91,473 3,576 95,049

Washington N/A N/A 59,379

West Virginia 6,902 149 7,051

Wisconsin 56,056 4,115 60,171

Wyoming 2,392 492 2,884

Not all jurisdictions report confirmed and probable cases and deaths to CDC. When not available to CDC, it is noted as N/A.

Thêm Bản Đồ Hoa Kỳ vào Trang
Web của Quý Vị



Số ca tử vong theo khu vực phân quyền

Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 được báo cáo bởi các tiểu bang của Hoa Kỳ, Thủ đô Washington, Thành phố New
York và các khu vực phân quyền trực thuộc Hoa Kỳ khác. Di chuột qua các bản đồ để xem số ca tử vong được báo cáo
trong mỗi khu vực phân quyền. Để truy cập trang web của sở y tế của một khu vực phân quyền, nhấp vào khu vực đó trên
bản đồ.

Khu vực phân quyền

AS GU MH FM MP PW PR VI

Số ca tử vong đã báo cáo

0 to 100 1,001 to 5,000

101 to 1,000 5.001 trở lên

Khu vực phân quyền Số tử vong đã xác nhận Số tử vong có thể có Tổng số tử vong

Alabama 1,616 52 1,668

Alaska N/A N/A 25

American Samoa N/A N/A 0

Arizona 3,845 0 3,845

Arkansas N/A N/A 490

California N/A N/A 9,501

Colorado 1,508 341 1,849

Connecticut 3,555 882 4,437

Delaware 517 70 587

Washington D.C. N/A N/A 587

Florida N/A N/A 7,402

Georgia N/A N/A 3,921

Guam N/A N/A 5

Hawaii N/A N/A 27

Idaho 187 23 210

Illinois 7,545 197 7,742

Indiana 2,794 202 2,996

Iowa N/A N/A 887

Kansas N/A N/A 365

Kentucky 747 4 751



Louisiana 3,937 114 4,051

Maine N/A N/A 124

Marshall Islands N/A N/A 0

Maryland 3,402 134 3,536

Massachusetts 8,436 221 8,657

Michigan 6,219 252 6,471

Micronesia N/A N/A 0

Minnesota 1,629 41 1,670

Mississippi 1,705 48 1,753

Missouri N/A N/A 1,266

Montana 65 0 65

Nebraska N/A N/A 332

Nevada N/A N/A 889

New Hampshire N/A N/A 418

New Jersey 13,982 1,875 15,857

New Mexico N/A N/A 658

New York N/A N/A 8,866

New York City 18,937 4,626 23,563

North Carolina N/A N/A 2,010

North Dakota N/A N/A 108

Northern Marianas 2 0 2

Ohio 3,301 269 3,570

Oklahoma 566 0 566

Oregon 333 0 333

Palau N/A N/A 0

Pennsylvania N/A N/A 7,232

Puerto Rico 133 113 246

Rhode Island N/A N/A 1,011

South Carolina 1,774 73 1,847

South Dakota 136 0 136

Tennessee 1,079 38 1,117

Texas N/A N/A 7,261

Utah 324 0 324

Vermont N/A N/A 57

Virgin Islands N/A N/A 8

Virginia 2,164 110 2,274

Washington N/A N/A 1,619

West Virginia N/A N/A 124

Wisconsin 961 7 968



New York State’s case and death counts do not include New York City’s counts.

Wisconsin 961 7 968

Wyoming 27 0 27

Not all jurisdictions report confirmed and probable cases and deaths to CDC. When not available to CDC, it is noted as N/A.

Thêm Bản Đồ Hoa Kỳ vào Trang
Web của Quý Vị

Số ca bệnh và tử vong theo quận

Chọn một tiểu bang để xem số ca bệnh và tử vong theo quận. Dữ liệu này được cung cấp từ USAFacts.org

Chọn một Tiểu Bang

Hiển Thị Dữ Liệu Quốc Gia

"

Ca Bệnh Mới theo Ngày

Biểu đồ sau đây cho thấy số ca bệnh COVID-19 mới được báo cáo mỗi ngày ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu bùng phát. Di
chuột qua các thanh để xem số ca bệnh mới theo ngày.

https://usafacts.org/


Ca Bệnh Trung bình 7 ngày Cài đặt lại

Trung bình 7 ngày của các ca bệnh mới (ngày hiện tại + 6 ngày trước đó / 7) được tính toán để làm tròn các thay đổi dự kiến trong số đếm hàng ngày.

01/22/2020 01/23/2020 01/24/2020 01/25/2020 01/26/2020 01/27/2020 01/28/2020 01/29/2020 01/30/2020

Ca Bệnh 1 0 1 0 3 0 0 0

Trung bình 7 ngày 0 0 0 0 1 1 1 1

Cuộn để xem thông tin bổ sung

Không Có Dữ Liệu Khả Dụng

01/22/2020 02/11/2020 03/02/2020 03/22/2020 04/11/2020 05/01/2020 05/21/2020 06/10/2020 06/30/2020 07/20/2020

Số
 c

a 
bệ

nh
 m

ới

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

Xem dữ liệu

Số ca bệnh và tử vong trong nhân viên chăm sóc y tế
Dữ liệu được thu thập từ 3.551.226 người, nhưng tình trạng nhân viên chăm sóc y tế chỉ có sẵn cho 776.820 (21,9%)
người. Trong số 123.738 ca mắc COVID-19 trong lực lượng nhân viên chăm sóc y tế, số liệu tử vong chỉ có sẵn cho 84.388
(68,2%).

SỐ CA BỆNH TRONG LỰC LƯỢNG HCP

123.738
SỐ CA TỬ VONG TRONG LỰC LƯỢNG HCP  

598

https://vietnamese.cdc.gov/TemplatePackage/contrib/widgets/cdcCharts/iframe.html?chost=vietnamese.cdc.gov&cpath=/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html&csearch=&chash=&ctitle=S%E1%BB%91%20ca%20b%E1%BB%87nh%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3%20%7C%20CDC&wn=cdcCharts&wf=/TemplatePackage/contrib/widgets/cdcCharts/&wid=cdcCharts5&mMode=widget&mPage=&mChannel=&host=vietnamese.cdc.gov&displayMode=wcms&configUrl=/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/new_cases_by_day.json&dataUrl=/coronavirus/2019-ncov/json/new-cases-chart-data.json&class=mb-3#


DDữ li liệu tru trước c đâyây

CDC đã chuyển các thông tin sau sang trang Dữ liệu về số ca bệnh COVID-19 trước đây ở Hoa Kỳ.

Cấp độ lây truyền cộng đồng theo khu vực phân quyền - cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 5 năm 2020

Tổng số ca bệnh theo ngày - cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 4 năm 2020

Số ca bệnh theo nguồn phơi nhiễm - cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 4 năm 2020

Số ca bệnh từ Vũ Hán, Trung Quốc và du thuyền Diamond Princess - cập nhật lần cuối ngày 16 tháng 4 năm 2020

Số ca bệnh theo ngày bắt đầu bệnh - cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 4 năm 2020

Thông Tin Thêm

COVIDView - Tóm Tắt Giám Sát Hàng Tuần về Hoạt Động Ứng Phó COVID-19 tại Hoa Kỳ

Dữ Liệu Trước Đó về Ca Bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ

Câu Hỏi Thường Gặp: Dữ Liệu và Giám Sát Tình Hình COVID-19

Dữ Liệu Xét Nghiệm tại Hoa Kỳ

Bản Đồ Thế Giới

Sở Y Tế

Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, 07:00 Chiều
Nguồn nội dung: Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp (NCIRD), Phân Ban Bệnh Do Vi-rút

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/previouscases.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/previouscases.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/faq-surveillance.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/testing-in-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/world-map.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html

